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8 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 

9 TMCP Thƣơng mại cổ phần 

10 KHCN Khách hàng cá nhân 

11 NHCT Ngân hàng công thƣơng 

12 NH Ngân hàng 

13 PGD Phòng giao dịch 

14 VietinBank Vĩnh Phúc Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 

- Chi nhánh Vĩnh Phúc 

15 VNĐ Việt Nam đồng 
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TT Viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

1 ATM Automatic Teller Machine  Máy rút tiền tự động 

 BIDV Joint Stock Commercial 

Bank for Investment and 

Development of Vietnam 

Ngân hàng Đầu tƣ và phát 

triển Việt Nam  

2 CitiBank CitiBank Ngân hàng Citi  

 EDC Electronic Data Capture Thiết bị đọc thẻ điện tử 

3 HSBC The HongKong and 

Shanghai Banking 

Corporation 

Ngân hàng Hồng Công - 

Thƣợng Hải 

4 POS Point of Sale Điểm chấp nhận thanh toán thẻ 

5 SMS Short Message Services Dịch vụ tin nhắn ngắn 

5 SMS 

Banking 

Short Message Services 

Banking 

 

 Vietinbank Viet Nam joined stock 

commercial Bank for 

Industry and Trade 

Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn 

Công Thƣơng Việt Nam 

6 WU Western Union Dịch vụ chuyển tiền nhanh  

7 WTO World Trade Organization Tổ chức thƣơng mại thế giới 
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